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TÒA ÁN NHÂN DÂN 

   KHU VỰC 14 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 
 

Bản án số: 34/2025/HS-ST 

         Ngày: 21-8-2025                                     

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - H phúc 

 

       

NHÂN DANH 
NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 

TOÀ ÁN NHÂN DÂN KHU VỰC 14, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 
Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà: Ông Nguyễn Hữu Loan. 

Các Hội thẩm nhân dân:  

Ông Đinh Văn Tân. 

Ông Bùi Huy Xuân. 

Thư ký phiên toà: Bà Ngô Thị Hiệp - Thư ký Toà án nhân dân khu vực 14 - 

Thành phố Hồ Chí Minh. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân khu vực 14 - Thành phố Hồ Chí Minh 

tham gia phiên toà: Bà Lê Thị Ngọc Bích - Kiểm sát viên. 

Ngày 21 tháng 8 năm 2025, Tại trụ sở Tòa án nhân dân khu vực 14 - Thành 

phố Hồ Chí Minh mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự thụ lý số 

24/2025/TLST-HS ngày 29/7/2025 đối với các bị cáo:   

 1. Đoàn Ngọc T, sinh ngày 10 tháng 10 năm 1987; Căn cước công dân số: 

077087006531; Nơi sinh: Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ); Giới tính: Nam; Nơi cư trú: 

Tổ 71, thôn Q, xã K, huyện C, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu; (Nay là tổ 71, thôn Q, xã K, 

Thành phố Hồ Chí Minh); Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; 

Nghề nghiệp: Lao động tự do; Trình độ văn hoá: 7/12; Cha Đoàn Ngọc Hợp (đã 

chết); Mẹ Nguyễn Thị T (đã chết); Vợ Nguyễn Thị Phương A, sinh năm 1995 (sống 

chung nhưng không có đăng ký kết hôn); Bị cáo có 01 người con sinh năm 2016.  

Tiền án: 01 tiền án. 

Ngày 11/01/2022, bị Tòa án nhân dân huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng 

Tàu xử phạt 03 năm tù về tội “Trộm cắp tài sản” (chấp hành xong hình phạt tù ngày 

20/4/2024). 

Tiền sự: 01 tiền sự. 

Ngày 24/5/2021, bị Tòa án nhân dân huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng 

Tàu (nay là Tòa án nhân dân khu vực 14 thành phố Hồ Chí Minh) áp dụng biện 

pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc trong thời gian 24 tháng 

(chấp hành xong ngày 24/5/2023). 

Nhân thân: Ngày 20/8/2018, bị cáo tự nguyện điều trị nghiện ma túy tại Cơ sở 

tư vấn và điều trị nghiện ma túy tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 

Bị cáo bị tạm giữ, tạm giam từ ngày 20/9/2024 cho đến nay. Hiện bị cáo đang 

bị tạm giam tại Phân trại tạm giam khu vực Châu Đức thuộc Trại tạm giam số 1 

Công an thành phố Hồ Chí Minh. (Có mặt).   
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2. Phạm Thành Đ, sinh ngày 21 tháng 9 năm 1989; Căn cước công dân số: 

077089003710; Nơi sinh: Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ); Giới tính: Nam; Nơi cư trú: 

Ấp Xà B, xã X, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu; Nay là ấp Xà Bang 2, xã 

Châu Đức, Thành phố Hồ Chí Minh); Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn 

giáo: Phật giáo; Nghề nghiệp: Lao động tự do; Trình độ văn hoá: 5/12; Cha Phạm 

Văn Thanh (đã chết); Mẹ Cao Thị Tâm, sinh năm 1960; Vợ Lê Thị Thùy D, sinh 

năm 1996 (đã ly hôn); Bị cáo có 01 người con sinh năm 2015.  

Tiền án: Không; Tiền sự: 01 tiền sự. 

Ngày 19/01/2022, bị Tòa án nhân dân huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng 

Tàu (nay là Tòa án nhân dân khu vực 14 - Thành phố Hồ Chí Minh) áp dụng biện 

pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc trong thời gian 18 tháng 

(chấp hành xong ngày 26/5/2023). 

Bị cáo bị tạm giữ, tạm giam từ ngày 20/9/2024 cho đến nay. Hiện bị cáo đang 

bị tạm giam tại Phân trại tạm giam khu vực Châu Đức thuộc Trại tạm giam số 1 

Công an thành phố Hồ Chí Minh. (Có mặt).   

- Bị hại: Ông Nguyễn Đại D, sinh năm 1980. 

Địa chỉ: Ấp X, xã X, huyện C, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (Nay là ấp X, xã C, 

Thành phố Hồ Chí Minh). (Vắng mặt). 

- Người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan:  

1. Ông Phan Phúc S, sinh năm 1994. 

Địa chỉ: Thôn T, xã K, huyện C, tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu (Nay là thôn T, xã K, 

Thành phố Hồ Chí Minh). (Vắng mặt). 

2. Bà Nguyễn Thị Ngọc H, sinh năm 2002. 

Địa chỉ: Ấp C, xã Q, huyện C, tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu (Nay là thôn T, xã B, 

Thành phố Hồ Chí Minh). (Vắng mặt). 

3. Bà Võ Thị H, sinh năm 1972. 

Địa chỉ: Thôn T, xã K, huyện C, tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu (Nay là thôn T, xã K, 

Thành phố Hồ Chí Minh). (Vắng mặt). 

  

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Qua các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và quá trình xét hỏi, tranh luận tại phiên 

tòa nội dung vụ án được tóm tắt như sau: 

Vào khoảng 06 giờ ngày 20/9/2024, Phan Phúc S (sinh năm: 1994, trú tại thôn 

Tam Long, xã Kim Long, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, nay là thôn Tam 

Long, xã Kim Long, thành phố Hồ Chí Minh) điều khiển xe mô tô hiệu Honda Vario 

biển kiểm soát 72F1-974.41 chở Phạm Thành Đ đến nhà mình chơi game. Khi đi, Đ 

mang theo 01 cái nắp màu đỏ được đục 02 lỗ có gắn nỏ thủy tinh trong suốt (dụng cụ 

để sử dụng ma túy). Khoảng 09 giờ cùng ngày, T điều khiển xe mô tô hiệu Yamaha 

Sirius biển kiểm soát 72X2-7110 đến nhưng Đ không có ở nhà. T sử dụng tài khoản 

Messenger “Hương Em” nhắn tin vào tài khoản Messenger “Pham Dong” rủ mua ma 

túy đá về sử dụng nhưng Đ nói không có tiền. T nói có 250.000 đồng nên Đ nói đang 

ở nhà của S. T đến chở Đ về đến Ki ốt của bà Nguyễn Thị Thúy (mẹ T, ở tổ 71, thôn 

Q, xã K, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, nay là thôn Q, xã K, thành phố 

Hồ Chí Minh) rồi đưa cho Đ 250.000 đồng và xe mô tô biển kiểm soát 72X2-7110 để 
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đi mua ma túy. Đ liên lạc với “Cóc” (không rõ họ tên, địa chỉ) mua 200.000 đồng ma 

túy đá rồi điều khiển xe đến đầu đường Xóm Chùa ở thôn Hưng Long, xã Kim Long 

để giao dịch. Trên đường đi, Đ đổ xăng hết 50.000 đồng. Lúc này, Phan Phúc S sử 

dụng tài khoản Zalo “Phúc S” nhắn tin vào tài khoản Zalo “Pham Dong” hỏi Đ đang 

ở đâu, Đ chỉ cho S đến Ki ôt của T. Khoảng 10 giờ 30 phút cùng ngày, tại Ki ốt của 

mẹ T, Đ đưa ma túy cho T bỏ vào nỏ thủy tinh và gắn nắp màu đỏ được đục hai lỗ 

vào chai nhựa Sting rồi dùng bật lửa “nấu” lên cho cả hai cùng sử dụng. Lúc này, S 

đến Ki ốt của T nên đến cùng sử dụng ma túy chung. Đến khoảng 10 giờ 45 phút 

cùng ngày thì bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Châu Đức (nay là Cơ quan 

Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hồ Chí Minh) bắt quả tang, Đ lấy bộ dụng cụ sử 

dụng ma túy đẩy vào gốc tường làm vỡ nỏ thủy tinh. Tang vật thu giữ gồm: 01 bộ 

dụng cụ sử dụng ma túy (gồm 01 chai nhựa nhãn hiệu Sting gắn nắp màu đỏ được đục 

02 lỗ gắn 01 ống nhựa hút nước màu trắng, 01 nỏ thủy tinh đã bị bể); 01 mảnh vỡ 

thủy tinh bên trong có chứa ma túy đá; 01 đoạn ống nhựa hút nước màu trắng được 

hàn kín một đầu; 01 bật lửa ga; 01 điện thoại di động hiệu Oppo A57, 01 điện thoại di 

động hiệu Oppo A7; 01 điện thoại di động hiệu Iphone 13 Pro; 01 xe mô tô hiệu 

Honda Vario biển kiểm soát 72F1-974.41 và 01 xe mô tô hiệu Yamaha Sirius biển 

kiểm soát 72X2-7110. 

Kết quả xét nghiệm chất ma túy cho thấy Phan Phúc S, Phạm Thành Đ và Đoàn 

Ngọc T đều D tính với ma túy loại Methamphetamine (bút lục 199, 175, 146). 

Tại Bản kết luận giám định số 500/KL-KTHS-MT ngày 27/9/2024 của Phòng 

kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu kết luận: “Mẫu A có khối lượng 

0,0313 gam, là ma túy, loại Methamphetamine” (bút lục số 113). 

Tại Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Châu Đức, Phạm Thành Đ và 

Đoàn Ngọc T đều khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình như đã nêu trên (bút 

lục số 148-166, 178-197). 

Quá trình điều tra phát hiện Phạm Thành Đ 02 lần bị xử phạt vi phạm hành 

chính về hành vi trộm cắp tài sản, cụ thể: Ngày 11/11/2020, bị Công an xã Quảng 

Thành, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu xử phạt vi phạm hành chính về 

hành vi “Trộm cắp tài sản” theo Quyết định số 28/QĐ-XPHC; Ngày 10/5/2021, bị 

Công an xã Xà Bang, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu xử phạt vi phạm 

hành chính về hành vi “Trộm cắp tài sản” theo Quyết định số 18/QĐ-XPHC. 

Như vậy, khi chưa được xóa tiền sự về hành vi trộm cắp tài sản tại Quyết định 

số 28/QĐ-XPHC thì Đ tiếp tục thực hiện hành vi trộm cắp tài sản nhưng Công an xã 

Xà Bang không chuyển hồ sơ cho Cơ quan điều tra để giải quyết theo thẩm quyền 

mà lại ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính. Ngày 08/5/2025, Cơ quan Cảnh 

sát điều tra Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã ban hành Công văn số 3161/CSMT 

đề nghị Công an xã Xà Bang hủy Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 18/QĐ-

XPHC đối với Đ. Ngày 22/5/2025, Công an xã Xà Bang, huyện Châu Đức ra Quyết 

định hủy Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 17/QĐ-HBXPVPHC. Quá trình 

điều tra, Đ khai nhận hành vi trộm cắp tài sản ngày 01/3/2021 như sau: 

Khoảng 03 đến 04 giờ ngày 01/3/2021, Đ đi ngang qua nhà ông Nguyễn Đại D 

(sinh năm: 1980, trú tại ấp Xà Bang 1, xã Xà Bang, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - 

Vũng Tàu, nay là ấp Xà Bang 1, xã Châu Đức, thành phố Hồ Chí Minh) thì phát hiện 
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trong nhà ông D treo một số chậu cây hoa phong lan nên nảy sinh ý định trộm bán lấy 

tiền tiêu xài cá nhân. Đ đứng sát hàng rào rồi dùng tay lấy 06 chậu bên trong có 06 

cây hoa phong lan (loại lan Hồ Điệp) mang bán cho một người tên Phương (không rõ 

họ tên, địa chỉ) được 300.000 đồng rồi tiêu xài cá nhân hết. 

Tại Công văn số 20/HĐĐG ngày 02/4/2025 của Hội đồng định giá tài sản trong 

tố tụng hình sự huyện Châu Đức từ chối định giá đối với 06 cây hoa phong lan do 

không đủ các điều kiện cần thiết để tiến hành định giá (bút lục số 119). 

Tại Bản kết luận định giá tài sản số 16/BB-HĐĐGTS ngày 13/5/2025 của Hội 

đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự huyện Châu Đức xác định trị giá 06 cái 

chậu làm bằng vật liệu sành (sứ) là 139.998 đồng (bút lục số 283-286).    

         Tại bản Cáo trạng số 19/CT-VKS-KV14 ngày 28/7/2025 của Viện Kiểm sát 

nhân dân khu vực 14 - Thành phố Hồ Chí Minh truy tố Đoàn Ngọc T về tội “Tổ 

chức sử dụng trái phép chất ma túy” theo điểm b khoản 2 Điều 255 Bộ luật Hình sự; 

 Phạm Thành Đ về các tội “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy” theo điểm 

b khoản 2 Điều 255 Bộ luật hình sự và tội “Trộm cắp tài sản” theo điểm a khoản 1 

Điều 173 Bộ luật Hình sự.  

         Tại phiên tòa, đại diện Viện Kiểm sát nhân dân khu vực 14 vẫn giữ nguyên 

quyết định  truy tố bị cáo Đoàn Ngọc T về tội “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma 

túy” theo điểm b khoản 2 Điều 255 Bộ luật hình sự; 

 Phạm Thành Đ về các tội “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy” theo điểm 

b khoản 2 Điều 255 Bộ luật hình sự và tội “Trộm cắp tài sản” theo điểm a khoản 1 

Điều 173 Bộ luật hình sự. Đồng thời đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng điểm b khoản 

2 Điều 255; điểm s khoản 1 Điều 51; điểm h khoản 1 Điều 52; Điều 38, Điều 50; 

Điều 17 Bộ luật Hình sự, xử phạt T từ 08 năm tù đến 09 năm tù về tội: “Tổ chức sử 

dụng trái phép chất ma túy”;  

         Áp dụng điểm b khoản 2 Điều 255; điểm s khoản 1 Điều 51; Điều 38; Điều 50; 

Điều 17 Bộ luật Hình sự, xử phạt Đ từ 07 năm 06 tháng tù đến 08 năm tù về tội: “Tổ 

chức sử dụng trái phép chất ma túy” và Áp dụng điểm a khoản 1 Điều 173;  điểm s 

khoản 1 Điều 51; Điều 38, Điều 50 Bộ luật Hình sự, xử phạt Đ từ 09 tháng tù đến 12 

tháng tù về tội: “Trộm cắp tài sản”. Áp dụng Điều 55 Bộ luật hình sự tổng hợp hình 

phạt của 02 tội để Đ chấp hành. 

  Về xử lý vật chứng:   

  Đề nghị tịch thu tiêu hủy: Số ma túy còn lại sau giám định và bộ dụng cụ sử 

dụng ma túy.                 

Đề nghị thì tich thu sung quỹ nhà nước: 01 điện thoại di động hiệu Oppo A57 

màu xanhy, 01 điện thoại di động hiệu Oppo A7 màu bạc. 

Bị cáo T, Đ đồng ý với tội danh mà Viện kiểm sát nhân dân khu vực 14 truy 

tố và xin được giảm nhẹ hình phạt.   

 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được 

thẩm tra, xét hỏi, tranh luận tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận thấy như sau: 
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[1] Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra Công an huyện Châu 

Đức, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân huyện Châu Đức (Nay là Viện kiểm sát 

nhân nhân khu vực 14 - Thành phố Hồ Chí Minh), Kiểm sát viên trong quá trình 

điều tra, truy tố đã thực hiện đúng thẩm quyền, trình tự, thủ tục theo quy định của 

Bộ luật Tố tụng hình sự. Quá trình điều tra và tại phiên tòa bị cáo, bị hại, người có 

quyền lợi và nghĩa vụ liên quan không có ý kiến hoặc khiếu nại gì về hành vi, quyết 

định của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng. Do đó các hành vi, 

quyết định tố tụng của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đã thực 

hiện đều hợp pháp. 

[2] Về hành vi của các bị cáo, tại phiên tòa các bị cáo Đoàn Ngọc T và Phạm 

Thành Đ thừa nhận:         

Vào khoảng 09 giờ ngày 20/9/2024, do có nhu cầu sử dụng ma túy nên Đoàn 

Ngọc T rủ Phạm Thành Đ mua ma túy về để sử dụng. T đưa cho Đ 250.000 đồng và 

01 xe mô tô biển kiểm soát 72X2-7110 để đi mua ma túy. Đ mua 200.000 đồng ma 

túy đá rồi mang đến Ki ốt của bà Nguyễn Thị Thúy (mẹ T, ở tổ 71, thôn Q, xã K, 

huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, nay là thôn Q, xã K, thành phố Hồ Chí 

Minh) đưa cho T cùng bộ dụng cụ sử dụng ma túy. T bỏ ma túy vào nỏ thủy tinh và 

gắn nắp màu đỏ vào chai nhựa Sting rồi dùng bật lửa “nấu” lên cho cả hai cùng sử 

dụng. Lúc này, Phan Phúc S (bạn của Đ, sinh năm: 1994, trú tại thôn Tam Long, xã 

Kim Long, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, nay là thôn Tam Long, xã Kim 

Long, thành phố Hồ Chí Minh) đến sử dụng ma túy chung. Đến khoảng 10 giờ 45 

phút cùng ngày thì bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Châu Đức bắt quả 

tang.  

Ngoài ra quá trình điều tra, chứng minh được vào khoảng 3 đến 4 giờ ngày 

01/3/2021, tại nhà ông Nguyễn Đại D (ở ấp Xà Bang 1, xã Xà Bang, huyện Châu 

Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, nay là ấp Xà Bang 1, xã Châu Đức, thành phố Hồ Chí 

Minh), Phạm Thành Đ đã lén lút trộm cắp được 06 chậu bên trong có 06 cây hoa 

phong lan (loại Hồ Điệp) trị giá 139.998 đồng (139.998 đồng là trị giá 06 cái chậu 

làm bằng vật liệu sành). Tài sản Đ chiếm đoạt có giá trị dưới 2.000.000 đồng nhưng 

trước đó ngày 11/11/2020 Đ đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi trộm cắp tài 

sản, Đ đang có tiền sự mà lại thực hiện hành vi trộm cắp tài sản nên hành vi của Đ đủ 

yếu tố cấu thành tội trộm cắp tài sản theo điểm a khoản 1 Điều 173 Bộ luật Hình sự.  

           Như vậy hành vi của bị cáo Đoàn Ngọc T đã đủ dấu hiệu cấu thành tội “Tổ 

chức sử dụng trái phép chất ma túy” theo điểm b khoản 2 Điều 255 Bộ luật hình sự; 

Hành vi của bị cáo Phạm Thành Đ đã đủ dấu hiệu cấu thành tội “Tổ chức sử dụng 

trái phép chất ma túy” theo điểm b khoản 2 Điều 255 Bộ luật hình sự và tội “Trộm 

cắp tài sản” theo điểm a khoản 1 Điều 173 Bộ luật hình sự. 

 [3] Bị cáo T, Đ là những công dân đã trưởng thành nhưng lại ham chơi, 

không lo làm ăn. Các bị cáo biết rằng ma túy đã gây ra tác hại rất lớn đối với con 

người, bào mòn, hủy hoại sức khỏe, nhân cách của con người. Tệ nạn ma túy đã và 

đang là vấn nạn của toàn xã hội. Nhà nước không ngừng tuyên truyền, giáo dục, đấu 

tranh, phòng chống nhằm đẩy lùi tệ nạn ma túy.  Vì nghiện ma túy mà T và Đ cùng 

nhau mua ma túy về tổ chức sử dụng và có cả S cùng sử dụng; Vì tham lam tư lợi 

mà Đ đã lén lút lấy trộm tài sản của người khác để bán lấy tiền tiêu xài.               
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 Hành vi của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, là một trong những nguyên 

nhân làm gia tăng các tệ nạn xã hội, làm mất trật tự trị án địa phương. Vì vậy, cần 

phải xử lý bị cáo nghiêm đủ để giáo dục, cải tạo bị cáo trở thành người có ích cho xã 

hội đồng thời mới đáp ứng yêu cầu giáo dục, phòng ngừa chung. Tuy nhiên, khi 

lượng hình cũng cần cân nhắc đến tính chất, mức độ nguy hiểm của hành vi phạm 

tội; các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự cũng như nhân thân của bị 

cáo để quyết định cho bị cáo một mức án phù hợp. 

  T bị Tòa án nhân dân huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu xử phạt 03 

năm tù về tội “Trộm cắp tài sản” (chấp hành xong hình phạt tù ngày 20/4/2024), T 

chưa được xóa án tích nên lần phạm tội này của T là tái phạm; về tiền sự  sự: T bị 

Tòa án nhân dân huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (nay là Tòa án nhân dân 

khu vực 14 thành phố Hồ Chí Minh) áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ 

sở cai nghiện bắt buộc trong thời gian 24 tháng (chấp hành xong ngày 24/5/2023); 

ngoài ra về nhân thân: Ngày 20/8/2018, bị cáo T tự nguyện điều trị nghiện ma túy 

tại Cơ sở tư vấn và điều trị nghiện ma túy tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Bị cáo Đ có 01 

tiền sự là ngày 19/01/2022, bị Tòa án nhân dân huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - 

Vũng Tàu (nay là Tòa án nhân dân khu vực 14 - thành phố Hồ Chí Minh) áp dụng 

biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc trong thời gian 18 

tháng (chấp hành xong ngày 26/5/2023). Bị cáo T, Đ có con còn nhỏ.  

Như vậy cần áp dụng điểm b khoản 2 Điều 255; điểm h khoản 1 Điều 52; 

điểm s khoản 1 Điều 51; Điều 38; Điều 50; Điều 17 của Bộ luật Hình sự để quyết 

định hình phạt đối với T về tội Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy;   

Áp dụng điểm b khoản 2 Điều 255; điểm s khoản 1 Điều 51; Điều 38; Điều 

50; Điều 17 của Bộ luật Hình sự để quyết định hình phạt đối với Đ về tội Tổ chức 

sử dụng trái phép chất ma túy;   

Áp dụng điểm a khoản 1 Điều 173; điểm s khoản 1 Điều 51; Điều 38; Điều 50 

của Bộ luật Hình sự để quyết định hình phạt đối với Đ về tội Trộm cắp tài sản;   

Áp dụng Điều 55 của Bộ luật hình sự tổng hợp hình phạt của 02 tội để Đ chấp 

hành. 

Đối tượng “Cóc” đã bán ma túy cho Đ, do thông tin về người này không rõ 

ràng nên Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Châu Đức (nay là Cơ quan Cảnh 

sát điều tra Công an thành phố Hồ Chí Minh) tiếp tục xác minh và xử lý sau. 

Đối với Phan Phúc S có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy. Ngày 

20/9/2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Châu Đức đã ra Quyết định xử 

phạt vi phạm hành chính; Hình thức: phạt tiền; Mức phạt: 1.500.000 đồng là phù 

hợp. 

 [4] Về xử lý vật chứng:           

- 01 gói niêm phong được đánh số 500 ngày 27/9/2024 của Phòng Kỹ thuật 

hình sự Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu; 01 bộ dụng cụ sử dụng ma túy (gồm 01 chai 

nhựa nhãn hiệu Sting gắn nắp màu đỏ được đục 02 lỗ gắn 01 ống nhựa hút nước màu 

trắng, 01 nỏ thủy tinh đã bị bể); 01 đoạn ống nhựa hút nước màu trắng được hàn kín 

một đầu; 01 bật lửa ga; thì tịch thu tiêu hủy. 

01 điện thoại di động hiệu Oppo A57 màu xanh, 01 điện thoại di động hiệu 

Oppo A7 màu bạc thì tịch thu xe này sung quỹ nhà nước. 
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-  01 điện thoại di động hiệu Iphone 13 Pro của Phan Phúc S không liên quan 

đến hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy nên ngày 03/01/2025, Cơ quan 

Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã trả lại điện thoại trên cho S là 

phù hợp. 

- 01 xe mô tô hiệu Honda Vario biển kiểm soát 72F1-974.41 của bà Võ Thị H 

(là mẹ của S, sinh năm: 1972, trú tại thôn Tam Long, xã Kim Long, huyện Châu Đức, 

tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, nay là thôn Tam Long, xã Kim Long, thành phố Hồ Chí 

Minh) và 01 xe mô tô hiệu Yamaha Sirius biển kiểm soát 72X2-7110 của bà Nguyễn 

Thị Ngọc Hương (là bạn của T, sinh năm: 2002, trú tại ấp Công Thành, xã Quảng 

Thành, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu; nay là ấp Công Thành, xã Bình 

Giã, thành phố Hồ Chí Minh). Bà H, bà Hương không biết, không liên quan đến hành 

vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy trên nên ngày 03/01/2025, Cơ quan Cảnh sát 

điều tra Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã trả lại cho bà H và bà Hương là phù hợp. 

- 06 chậu bên trong có 06 cây hoa phong lan Đ đã bán cho người không rõ 

nhân thân lai lịch và 300.000 đồng Đ đã tiêu xài hết nên Cơ quan điều tra không thu 

giữ được. 

 [5] Về trách nhiệm dân sự: Ông Nguyễn Đại D không yêu cầu bồi thường về 

dân sự nên không xem xét giải quyết. 

    [6] Về án phí:  

   Mỗi bị cáo T, Đ phải nộp 200.000 (Hai trăm ngàn) đồng án phí hình sự sơ 

thẩm để sung quỹ Nhà nước.  

Vì các lẽ trên;  

QUYẾT ĐỊNH: 

          Tuyên bố: Bị cáo Đoàn Ngọc T phạm tội “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma 

túy”; 

 Bị cáo Phạm Thành Đ phạm các tội “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy” 

và tội “Trộm cắp tài sản”.  

1. Căn cứ điểm b khoản 2 Điều 255; điểm h khoản 1 Điều 52; điểm s khoản 1 

Điều 51; Điều 38; Điều 50; Điều 17 Bộ luật Hình sự.  

Xử phạt Đoàn Ngọc T 08 (Tám) năm 06 (Sáu) tháng tù về tội “Tổ chức sử 

dụng trái phép chất ma túy”. Thời hạn tù tính từ ngày 20/9/2024. 

2. Căn cứ điểm b khoản 2 Điều 255; điểm s khoản 1 Điều 51; Điều 38; Điều 

50; Điều 17 Bộ luật Hình sự.  

Xử phạt Phạm Thành Đ 07 (Bảy) năm 06 (Sáu) tháng tù về tội “Tổ chức sử 

dụng trái phép chất ma túy”.  

Căn cứ điểm a khoản 1 Điều 173; điểm s khoản 1 Điều 51; Điều 38; Điều 50 

Bộ luật Hình sự.  

Xử phạt Phạm Thành Đ 09 (Chín) tháng tù về tội “Trộm cắp tài sản”.  

Áp dụng Điều 55 của Bộ luật hình sự tổng hợp hình phạt của 02 tội thành 

hình phạt chung là 08 (Tám) năm 03 (Ba) tháng tù để Đ chấp hành. Thời hạn tù tính 

từ ngày 20/9/2024. 

Về xử lý vật chứng:  
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Căn cứ các điểm a, c khoản 2 Điều 106 Bộ luật Tố tụng hình sự tịch thu và 

tiêu hủy gồm:  

        01 gói niêm phong được đánh số 500 ngày 27/9/2024 của Phòng Kỹ thuật hình 

sự Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu; 01 bộ dụng cụ sử dụng ma túy (gồm 01 chai 

nhựa nhãn hiệu Sting gắn nắp màu đỏ được đục 02 lỗ gắn 01 ống nhựa hút nước màu 

trắng, 01 chiếc nỏ thủy tinh trong suốt đã bị bể); 01 đoạn ống nhựa hút nước màu 

trắng được hàn kín một đầu; 01 bật lửa ga. 

        Tịch thu sung quỹ nhà nước gồm:  

         01 điện thoại di động hiệu Oppo A57 màu xanh, 01 điện thoại di động hiệu 

Oppo A7 màu bạc. 

Hiện vật chứng này đang tạm giữ tại Phòng Thi hành án Dân sự khu vực 14 - 

Thành phố Hồ Chí Minh.  

(Theo Biên bản giao nhận vật chứng ngày 19/8/2025 của Phòng Thi hành án 

Dân sự khu vực 14 - Thành phố Hồ Chí Minh).  

Án phí: Mỗi bị cáo T, Đ nộp 200.000 (Hai trăm ngàn) đồng án phí hình sự sơ 

thẩm để sung quỹ Nhà nước.  

           Hạn kháng cáo 15 ngày kể từ ngày tuyên án (21/8/2025). Bị cáo, bị hại, 

người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan có quyền kháng cáo; đối với những người 

vắng mặt thì thời hạn này được tính kể từ ngày nhận được bản án hoặc ngày bản án 

được niêm yết để yêu cầu Toà án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh xét xử phúc 

thẩm. 

   

                  

 HỘI ĐỒNG XÉT XỬ  

Hội thẩm nhân dân                        Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà 

 
Nơi nhận: 

- TAND TP. Hồ Chí Minh; 

- Phòng PV 06 (CA TP. HCM); 

- Phòng PC 10 (CA TP. HCM); 

- Phòng CSĐTTPVMT; 

- Phòng CSĐTTPVTTXH; 

- Sở tư pháp TP. HCM; 

- VKSND TP. HCM; 

- VKSND khu vực 14; 

- THADS TP. HCM; 

- Người tham gia tố tụng; 

- Lưu hồ sơ vụ án.    

                                        

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ 

Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Hữu Loan 

                       

 

                                         

  

 

 


